TÓM TẮT
Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học của ong Tachinaephagus zealandicus Ashmead (HYMENOPTERA: CHALCIDIDAE), một loài ong đa ký sinh của nhộng ruồi nhà” tại phòng nghiên cứu và kiểm dịch côn trùng Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 26/6/2009 đến ngày 15/12/2009.
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Tấn Việt


Các thí nghiệm được bố trí trong phòng thí nghiệm. Các nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái dựa trên việc nuôi cá thể ong ký sinh.

Kết quả thu được:

Ong ký sinh T. zealandicus là loài ong đa ký sinh, thuộc nhóm biến thái hoàn toàn. Thành trùng có màu đen và kích thước nhỏ khoảng 1,2 – 1,4 mm, chiều rộng khoảng 0,3 – 0,4 mmm. Chu kỳ sống (tính từ trứng đến trứng) là 16 đến 20 ngày. 


Khả năng ký sinh của một cá thể ong cái tăng lên khi tổng số nhộng tăng nhưng không vượt quá 10 nhộng/1 ong cái. Ong ký sinh hiệu quả trên nhộng 1 ngày tuổi với tỷ lệ ong cái: nhộng là 1:10, trong 24 giờ 1 ong cái có thể tấn công được 3 - 7 nhộng.


Ong cái có khả năng ký sinh liên tục, nhưng thời gian càng về sau (14, 15, 16 ngày sau vũ hóa) ong sẽ ký sinh ít và số ong vũ hóa ở mỗi nhộng cũng giảm. Tuổi ong càng cao khả năng ký sinh càng kém. Qua 5 thế hệ, khả năng ký sinh của ong vẫn ổn định.


Suốt giai đoạn sống, một ong cái có thể ký sinh và vũ hóa thành công 291 cá thể ong trở lên, trung bình mỗi nhộng vũ hóa 20,9 ong ký sinh trong đó có khoảng 14,5 con cái.


T. zealandicus ký sinh trên nhộng 1 ngày tuổi cho tỷ lệ ong ký sinh và tỷ lệ ong ký sinh cái cao nhất. Nhộng 4 ngày tuổi trở đi cho kết quả ký sinh thấp nhất. Ký chủ tốt nhất là ký chủ có trọng lượng lớn 0,084g/5 nhộng, kích thước trung bình là          5,4 mm × 2,2 mm. Tỷ lệ thích hợp giữa ký sinh và ký chủ để cho ra kết quả ký sinh tốt nhất là 1:10. Số lượng ong ký sinh càng nhiều thì hiệu quả ký sinh càng cao. Với cùng một lượng ký chủ như nhau thì kết quả ký sinh cao ở nghiệm thức có nhiều ong ký sinh hơn. Ký chủ đã có ong ký sinh cái ký sinh và đẻ trứng nhưng vẫn được ong cái khác đến tiếp tục ký sinh và đẻ trứng.

Tuổi thọ của thành trùng phụ thuộc vào thức ăn, nhiệt độ, giới tính, giao phối. Ong T. zealandicus có tuổi thọ khoảng 32 – 48 ngày. 

Thức ăn thích hợp cho việc nhân nuôi ong T. zealandicus là 30% mật, cho tuổi thọ ong cái trên 37 ngày, ong đực là trên 45 ngày. Hàm lượng mật trong thức ăn tăng trên 30 %, tuổi thọ ong giảm xuống. 

Xét về ảnh hưởng số lượng ong đến khả năng ký sinh, số lượng ong ký sinh/nhộng là 3, 4 và 5 con đều khác biệt không có ý nghĩa thống kê so với nhau và cho số lượng ong ký sinh vũ hóa cao nhất. Số lượng ong ký sinh/nhộng tăng cao thì số lượng ong đực vũ hóa tăng cao, số ong cái vũ hóa tương đối ổn định.


Như vậy, đây là loài ong đa ký sinh của ruồi nhà lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

